
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 311 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN VÀ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÚ LINH

0110047346

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4513

4. Bán mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4541

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm
(Trừ loại nhà nước cấm)

4632

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa;
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn văn phòng phẩm.
 (Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN VÀ THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT TÚ LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TU LINH PRODUCTION TRADING AND 
PRINT SERVICE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906232068
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính
 - Bán buôn máy móc, thiết bị ngành in

4659

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kẽm
- Bán buôn, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, 
thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.
(trừ kinh doanh vàng)

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: mực in, nhựa tổng hợp, 
các sản phẩm nhựa plastic
- Bán buôn bột giấy

4669

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong siêu thị 
(Supermarket), cửa hàng tiện lợi (Minimarket),  trong cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp khác

4711

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701
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22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có nếp 
gấp để bảo quản đồ dễ vỡ như thủy tinh...)
- Sản xuất bao bì bằng bìa cứng
- Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa
- Sản xuất bao tải bằng giấy
- Sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự.
- Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa.
- Sản xuất bao bì bằng giấy nhăn hoặc bìa nhăn.
- Sản xuất các loại túi bằng giấy.

1702(Chính)

23. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót 
- Sản xuất giấy viết, giấy in
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính
- Sản xuất giấy tự copy khác
- Sản xuất giấy nến và giấy than
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt
- Sản xuất nhãn hiệu
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải

1709

24. In ấn
(trừ loại Nhà nước cấm)

1811

25. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ rập khuôn tem)

1812

26. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất mực in

2022

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic

2220

28. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4933
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN THỊ 
YẾN

Việt 
Nam

Thôn Khoái Cầu, Xã 
Thắng Lợi, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

300.000.000 20,000 001188013318

2ĐẶNG TIẾN 
KHUÊ

Việt 
Nam

Thôn Khoái Cầu, Xã 
Thắng Lợi, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.200.000.000 80,000 001081019980

30. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

32. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

35. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ cung cấp suất ăn hàng không)

5629

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

37. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

39. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh thiết bị ngoại vi máy vi tính: 
máy in, máy scan...

4741

40. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết
- Bán lẻ sách, truyện các loại
- Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác
- Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, túi 
giấy, cặp hồ sơ...

4761

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001081019980
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Khoái Cầu, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Khoái Cầu, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG TIẾN KHUÊ Nam

11/12/1981 Kinh Việt Nam

02/10/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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